
BẢNG LƯƠNG HÀM Sĩ QUAN
rÉU

Đơn vị tính: Đồng

SÓ
TT ĐỐI TƯỢNG HỆ SỐ MỨC LƯƠNG THỰC HIỆN 

từ 01/7/2026

1 Đại tướng 10,40 26.312.000

2 Thượng tướng 9,80 24.794.000

3
Trung tướng

9,20 23.276.000
Cấp hàm cơ yếu bậc 10

4
Thiếu tướng

8,60 21.758.000
Cấp hàm cơ yếu bậc 9

5
Đại tá

8,00 20.240.000
Cấp hàm cơ yếu bậc 8

6
Thượng tá

7,30 18.469.000
Cấp hàm cơ yếu bậc 7

7
Trung tá

6,60 16.698.000
Cấp hàm cơ yếu bậc 6

8
Thiếu tá

6,00 15.180.000
Cấp hàm cơ yếu bậc 5

9
Đại uý

5,40 13.662.000
Cấp hàm cơ yếu bậc 4

10
Thượng uý

5,00 12.650.000
Cấp hàm cơ yếu bậc 3

11
Trung uý

4,60 11.638.000
Cấp hàm cơ yếu bậc 2

12
Thiếu uý

4,20 10.626.000
Cấp hàm cơ yếu bậc 1


